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	Mã ngành: 7140206

Trình độ đào tạo: Đại học
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Đắk Lắk, 2025

	   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN CẬP NHẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHTN  ngày … tháng … năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

Tên chương trình: Giáo dục Thể Chất; 

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Giáo dục Thể Chất; Mã ngành: 7140206

Hình thức đào tạo: Chính quy
Tên gọi văn bằng: Cử nhân;             
Thời gian đào tạo: 4 năm;     
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

- Có phẩm chất chính trị, có trách nhiệm của người công dân, có phẩm chất cơ bản của người giáo viên thể chất và những phẩm chất cần thiết để phục vụ nghề nghiệp. 

- Có năng lực chung cần thiết như năng lực ngoại ngữ, tin học, năng lực làm việc nhóm, năng lực giao tiếp với các đối tượng liên quan, năng lực làm việc với các tổ chức hành chính và cá nhân.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, có kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu giáo dục học sinh và đảm bảo được những yêu cầu đổi mới của giáo dụcViệt Nam hiện nay, tự học, tham gia học tập ở các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.  Về kiến thức 

M1. Vận dụng được hệ thống tri thức nền tảng của khoa học Mác-Lênin; tư tưởng, đạo đức và giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.
M2. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên – xã hội – nghệ thuật vào trong học tập, công việc và các hoạt động xã hội khác.
M3. Nắm vững các kiến thức chuyên môn lĩnh vực GDTC, bảo đảm dạy tốt các môn học thể dục và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp của bậc PTTH, tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn.

M4. Có kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học môn thể dục, về đánh giá kết quả học tập, bước đầu biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường PTTH; 
M5. Trang bị kiến thức cơ bản về khởi nghiệp như nhận thức và ý tưởng khởi nghiệp, lập kế hoạch và triển khai thực hiện ý tưởng khởi nghiệp; qua đó thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong việc chọn nghề, lập nghiệp.

1.2.2. Về kĩ năng, thái độ
M6.  Nắm vững các kiến thức chuyên môn lĩnh vực GDTC, bảo đảm dạy tốt các môn học thể dục và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp của bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, PTTH, tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn.

M7. Có kiến thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học môn thể dục, về đánh giá kết quả học tập, bước đầu biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở các cơ sở giáo dục; Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, văn hóa... của đất nước.

M8. Có hiểu biết về Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục thích hợp.
M9. Có kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ hợp tác với đồng nghiệp, cấp trên, cha mẹ học sinh em.

1.2.3. Trình độ ngoại ngữ, Tin học
M10. Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tin học ứng dụng, phần mềm AI thành thạo để giải quyết các yêu cầu công việc.
2. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp


M11. Người học được đào tạo làm giáo viên Giáo dục thể chất giảng dạy ở các cơ sở giáo dục, làm cán bộ viên chức ở Sở Văn hoá, thể thao và du lịch.
3. Chuẩn đầu ra
Người học tại thời điểm tốt nghiệp trình độ đại học phải đạt chuẩn đầu ra của CTĐT Ngành GDTC, cụ thể: Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình (2,0) trở lên; Các học phần đóng góp vào chuẩn đầu ra theo ma trận ở mục 11 (không tính các học phần Giáo dục quốc phòng) đạt từ điểm D trở lên; Học phần khóa luận tốt nghiệp hoặc chuyên đề tốt nghiệp đạt từ điểm C trở lên. Đồng thời đáp ứng yêu cầu năng lực sau đây
3.1. Chuẩn đầu ra về Kiến thức 

3.1.1. Chuẩn đầu ra về khối kiến thức chung

C1. Lý luận chính trị:

· Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật Việt Nam vào cuộc sống và công tác giảng dạy, giáo dục. 

· Vận dụng được các kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học, Quốc phòng an ninh vào công tác quản lý và giáo dục.

C2. Khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội

- Vận dụng linh hoạt kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội vào quá trình giáo dục

- Đánh giá được về điều kiện kinh tế, tự nhiên, văn hóa xã hội địa phương

C3: Kiến thức ngoại ngữ, tin học

- Có năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
- Có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc các văn bằng, chứng chỉ tương đương trở lên. Biết sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo AI trong học tập và nghiên cứu.
C4: Giáo dục Quốc phòng
- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng an ninh

3.1.2. Chuẩn đầu kiến thức chuyên môn
C5. Cơ sở ngành:

- Vận dụng linh hoạt kiến thức lĩnh vực khoa học xã hội - Nghệ thuật - tự nhiên và kiến thức khoa học có liên quan vào quá trình giảng dạy cho học sinh

- Hiểu được đặc điểm tâm sinh lý của học sinh và có khả năng vận dụng một cách hiệu quả vào quá trình giảng dạy học sinh.

C6. Chuyên ngành:
- Hiểu và đánh giá được chương trình môn học giáo dục thể chất ở các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức thực hiện và phát triển chương trình môn học giáo dục thể chất ở các cơ sở giáo dục.

- Vận dụng sáng tạo kiến thức vào việc giảng dạy môn học giáo dục thể chất ở các cơ sở giáo dục.
- Xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp trong việc giảng dạy
- Có năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất 
3.2. Kỹ năng 

C7. Kỹ năng chung

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả

- Có kỹ năng thiết lập và duy trì quan hệ tốt với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp và cộng đồng.

- Có kỹ năng tự đánh giá, học tập để hoàn thiện bản thân.

- Có kỹ năng phân tích và đánh giá thông tin.

- Có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn giáo dục thể chất

  C8.  Kỹ năng chuyên môn
· Lập được kế hoạch, xây dựng được các công cụ, để đánh giá sự tiến bộ của người học.
- Tự học tập và nghiên cứu nâng cao trình độ.

-  Có kỹ năng sư phạm và kỹ năng vận dụng kiến thức linh hoạt vào giảng dạy.

3.3.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm
C9. Năng lực tự chủ:

- Thực hiện đúng các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục và trách nhiệm công dân.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
C10. trách nhiệm
- Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, thể hiện được quan điểm cá nhân trước các vấn đề cần giải quyết.

C11. Khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp
Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
4. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	Mục tiêu

của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	
	Kiến thức chung
	Kiến thức chuyên môn
	Kỹ năng chung
	Kỹ năng chuyên môn
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	C11

	M1
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x

	M2
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	

	M3
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x

	M4
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	M5
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x

	M6
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	M7
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x

	M8
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	

	M9
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	

	M10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	M11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x


5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 TC (không tính Giáo dục quốc phòng).

5.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 31 TC

5.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 100 TC

· Kiến thức cơ sở ngành (22 TC) 

· Kiến thức chuyên ngành (49 TC) 

· Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (22 TC) 

· Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần chuyên môn thay thế (7 TC)
6. Đối tượng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Tây Nguyên và Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức tuyển sinh: Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Tây Nguyên.

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Áp dụng “Quy chế Đào tạo đại học, cao học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 24/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

8. Cách thức đánh giá

Áp dụng “Quy chế Đào tạo đại học, cao học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 24/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

9. Nội dung chương trình

9. 1. Kiến thức giáo dục đại cương: 31 TC
	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng

số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	1
	ML211030
	Triết học Mác- Lê nin
	3
	3
	0
	3
	0
	 

	2
	ML211031
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
	2
	2
	0
	2
	0
	ML211030

	3
	ML211032
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	2
	0
	2
	0
	ML211031

	4
	ML211002
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1.5
	0.5
	2
	0
	ML211032

	5
	ML211033
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	1.4
	0.6
	2
	0
	ML211002

	6
	SP211005
	Quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục đào tạo
	1
	1
	0
	1
	0
	 

	7
	SP211004
	Văn hóa học đường
	1
	1
	0
	1
	0
	 

	8
	NL211702
	Pháp luật Việt Nam đại cương
	2
	2
	0
	2
	0
	 

	9
	FL211020
	Tiếng Anh 1
	2
	2
	0
	2
	0
	 

	10
	FL211021
	Tiếng Anh 2
	2
	2
	0
	2
	0
	FL211020

	11
	FL211022
	Tiếng Anh 3
	2
	2
	0
	2
	0
	FL211021

	12
	FL211023
	Tiếng Anh 4
	2
	2
	0
	2
	0
	FL211022

	13
	KC211027
	Tin học đại cương
	2
	1
	1
	2
	0
	 

	14
	KT212202
	Kỹ năng mềm
	2
	2
	0
	2
	0
	 

	15
	KT213007
	Khởi nghiệp
	2
	1.5
	0.5
	2
	0
	 

	16
	KC213046
	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng
	2
	1.5
	0.5
	2
	0
	

	Tổng:
	31
	27.9
	3.1
	31
	0
	


Nhóm học phần thay thế nhóm học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 đối với sinh viên nước ngoài:

	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	 1
	SP211125
	Ngữ âm tiếng Việt
	2
	2
	0
	2
	
	

	2
	SP211126
	Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt
	2
	2
	0
	2
	
	SP211101

	3
	SP211127
	Ngữ pháp tiếng Việt
	2
	2
	0
	2
	
	SP211102

	4
	SP211128
	Phong cách học tiếng Việt
	2
	2
	0
	2
	
	SP211103

	Tổng cộng
	8
	8
	0
	      8
	0
	


9.2. Giáo dục quốc phòng: 8 TC

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng

số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	16
	QP211011
	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	3
	0
	3
	0
	

	17
	QP211006
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	2
	0
	2
	0
	

	18
	QP211012
	Quân sự chung
	1
	0.7
	0.3
	1
	0
	

	19
	QP211013
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	2
	0
	2
	2
	0
	


	Tổng: 
	8
	5.7
	2.3
	8
	0
	


Nhóm học phần thay thế nhóm học phần Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên nước ngoài

	Stt
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	1
	SP211105
	Tiếng Việt nâng cao
	2
	2
	0
	2
	0
	

	2
	SP211106
	Văn hóa Việt Nam
	3
	3
	0
	3
	0
	


	3
	SP211107
	Lịch sử Việt Nam
	3
	3
	0
	3
	0
	   

	Tổng cộng
	8
	8
	0
	8
	0
	


9.3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 100 TC
9.3.1. Kiến thức cơ sở ngành: 22 TC

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng

số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	20
	SP213321
	Thực tế chuyên ngành
	1
	0
	1
	1
	
	 


	21
	SP213304
	Thể dục cơ bản và thực dụng
	2
	1
	1
	2
	
	 

	22
	SP213201
	Giáo dục học thể dục thể thao
	1
	1
	0
	1
	 
	 

	23
	SP213079
	Các môn chạy
	2
	0.5
	1.5
	2
	 
	 

	24
	SP213202
	Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao
	1
	1
	0
	1
	 
	 

	25
	SP213703
	Sinh lý học thể dục thể thao
	2
	2
	0
	2
	 
	 

	26
	SP213320
	Y học thể dục thể thao
	2
	2
	0
	2
	 
	 

	27
	SP213205
	Sinh hoá thể dục thể thao
	2
	2
	0
	2
	 
	 

	28
	 SP213206
	Sinh cơ học thể dục thể thao
	2
	2
	0
	2
	 
	 

	29
	SP213708
	Tâm lí học thể dục thể thao
	1
	1
	0
	1
	 
	 

	30
	SP213209
	Lịch sử thể dục thể thao
	1
	1
	0
	1
	 
	 

	31
	SP213210
	Vệ sinh học thể dục thể thao
	1
	1
	0
	1
	 
	 

	32
	SP213211
	Đo lường thể dục thể thao
	2
	2
	0
	2
	 
	 

	33
	SP213090
	Bắn cung
	2
	  0,5
	1,5
	0
	2
	

	34
	SP213314
	Trò chơi vận động
	
	
	
	
	
	 

	Tổng:
	22
	17
	5
	20
	2
	


9.3.2. Kiến thức chuyên ngành: 49 TC
	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng

số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	35
	SP212011
	Nhảy cao - nhảy xa
	2
	0.5
	1.5
	2
	 
	

	36
	SP212012
	Đẩy tạ
	2
	0.5
	1.5
	2
	 
	

	37
	SP213324
	Thể dục nhào lộn
	2
	0
	2
	2
	 
	

	38
	SP213306
	Thể dục nhịp điệu
	3
	1
	2
	3
	 
	 

	39
	SP213053
	Bóng đá 1
	2
	0.5
	1.5
	2
	 
	 

	40
	SP213054
	Bóng đá 2
	2
	0
	2
	2
	
	

	41
	SP213051
	Bóng chuyền 1
	2
	0.5
	1.5
	2
	
	

	42
	SP213052
	Bóng chuyền 2
	2
	0
	2
	2
	 
	 

	43
	SP213055
	Bóng rổ 1
	2
	0.5
	1.5
	2
	 
	 

	44
	SP213056
	Bóng rổ 2
	2
	0
	2
	2
	 
	 

	45
	SP213059
	Cầu lông 1
	2
	0.5
	1.5
	2
	 
	 

	46
	SP213060
	Cầu lông 2
	2
	0
	2
	2
	
	

	47
	SP213057
	Bơi lội 1
	2
	0.5
	1.5
	2
	
	

	48
	SP213097
	Đá cầu
	2
	0.5
	1.5
	2
	 
	 

	 49
	SP213021
	Cờ vua
	2
	1
	1
	2
	 
	 

	50
	SP213058
	Bơi lội 2
	2
	0
	2
	2
	 
	 

	51
	SP213048
	Quần Vợt
	2
	0.5
	1.5
	2
	 
	 

	52
	SP213326
	Võ Karatedo
	3
	0.5
	2.5
	0
	3
	

	53
	SP213325
	Võ Taekwondo
	
	
	
	
	
	

	54
	SP213077
	 Chuyên đề Bóng đá 1
	3
	0
	3
	  

  0

 
	3
	

	55
	SP213081
	 Chuyên đề Bóng chuyền 1
	
	
	
	
	
	

	56
	SP213138
	Chuyên đề Quần vợt 1
	
	
	
	
	
	

	57
	SP213087
	Chuyên đề Cầu lông 1
	
	
	
	
	
	

	59
	SP213078
	 Chuyên đề Bóng đá 2
	3
	0
	3
	0
	3
	

	60
	SP213082
	 Chuyên đề Bóng chuyền 2
	
	
	
	
	
	

	61
	SP213139
	Chuyên đề Quần vợt 2
	
	
	
	
	
	

	62
	SP213088
	Chuyên đề Cầu lông 2
	
	
	
	
	
	

	64
	SP213080
	 Chuyên đề Bóng đá 3 
	3
	0


	3


	0


	3
	

	65
	SP213083
	 Chuyên đề Bóng chuyền 3
	
	
	
	
	
	

	66
	SP213140
	Chuyên đề Quần vợt 3
	
	
	
	
	
	

	67
	SP213089
	Chuyên đề Cầu lông 3
	
	
	
	
	
	

	70
	SP213318
	Bóng bàn
	2
	0.5
	1.5
	0
	2
	

	71
	SP213150
	PicKleball
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	49
	7.5
	41.5
	35
	14
	


9.3.3. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 22 TC

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng

số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	71
	SP211023
	Tâm lý giáo dục
	3
	3
	0
	3
	0
	

	72
	SP211024
	Giáo dục học phổ thông
	3
	3
	0
	3
	0
	

	73
	SP213098
	Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất
	3
	3
	0
	3
	
	

	74
	SP213501
	Thực hành giảng dạy môn giáo dục thể chất
	2
	0
	2
	2
	
	

	75
	SP213148
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
	2
	0
	2
	2
	
	

	76
	SP213149
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2
	2
	0
	2
	2
	
	

	77
	SP213502
	Kiến tập sư phạm
	2
	0
	2
	2
	
	

	78
	SP213503
	Thực tập sư phạm
	5
	0
	5
	5
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Tổng:
	22
	9
	13
	22
	
	


9.3.4. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần chuyên môn thay thế: 7 TC

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng

số TC
	LT
	TH
	BB
	TC
	Mã HP tiên quyết

	  78
	SP215051
	Khóa luận tốt nghiệp
	7
	7
	0
	0 
	7
	

	   79
	SP215052
	Chuyên đề tốt nghiệp
	3
	3
	0
	0
	3
	

	80
	SP215053
	Chuyên đề về Lí luận thể dục thể thao
	2
	2
	0
	0
	2
	

	81
	SP215054
	Chuyên đề về Sinh lí học TDTT
	2
	2
	0
	0
	2
	

	
	
	Tổng:
	7
	7
	0
	0
	7
	


10. Kế hoạch giảng dạy
10.1. Năm thứ nhất:

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Tổng số

TC
	BB
	TC

	
	Học kỳ 1

	1
	FL211011
	Tiếng Anh 1
	2
	2
	0

	2
	KC211027
	Tin học đại cương
	2
	2
	0

	3
	SP213079
	Các môn chạy 
	2
	2
	0

	4
	SP213304
	Thể dục cơ bản và thực dụng
	2
	2
	0

	5
	SP211004
	Văn hóa học đường
	1
	1
	0

	6
	SP213021
	Cờ vua
	2
	2
	0

	7
	SP213209
	Lịch sử thể dục thể thao
	1
	1
	0

	8
	SP211023
	Tâm lý giáo dục
	3
	3
	0

	Tổng:
	15
	15
	0

	Học kỳ 2

	1
	FL211012
	Tiếng Anh 2
	2
	2
	0

	2
	ML211030
	Triết học Mác- Lê nin
	3
	3
	0

	3
	KC213046
	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng
	2
	1.5
	0.5

	4
	SP213053
	Bóng đá 1
	2
	2
	0

	5
	SP213051
	Bóng chuyền 1
	2
	2
	0

	6
	SP213055
	Bóng rổ 1
	2
	2
	0

	7
	SP213057
	Bơi lội 1
	2
	2
	0

	8
	SP213059
	Cầu lông 1
	2
	2
	0

	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	    17
	16.5
	0.5

	10.2. Năm thứ hai:

	Học kỳ 1

	

	1
	NL211702
	Pháp luật Việt Nam đại cương
	2
	2
	0

	2
	ML211031
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
	2
	2
	0

	3
	FL211013
	Tiếng Anh 3
	2
	2
	0

	4
	SP213056
	Bóng rổ 2
	2
	2
	0

	5
	SP213060
	Cầu lông 2
	2
	2
	0

	6
	SP213054
	Bóng đá 2
	2
	2
	0

	7
	SP213052
	Bóng chuyền 2
	2
	2
	0

	8
	KT212202
	Kĩ năng mềm
	2
	2
	0

	9
	QP211011
	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	3
	0

	10
	QP211006
	Công tác quốc phòng và an ninh
	2
	2
	0

	11
	QP211012
	Quân sự chung
	1
	1
	0

	12
	QP211013
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	2
	2
	0

	Tổng:
	24
	24
	0

	Học kỳ  2

	1
	SP211024
	Giáo dục học phổ thông
	3
	3
	0

	2
	SP213148
	Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm 1
	2
	2
	0

	3
	FL211014
	Tiếng Anh 4
	2
	2
	0

	4
	SP213325
	 Võ Taekwondo
	3
	   0
	3

	5
	SP213326
	 Võ Karatedo
	
	
	

	6
	ML211032
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	2
	0

	7
	SP213058
	Bơi lội 2
	2
	2
	0

	8
	SP213708
	Tâm lí học thể dục thể thao
	1
	1
	0

	9
	SP213201
	Giáo dục học thể dục thể thao
	1
	1
	0

	Tổng:
	16
	13
	3

	10.3. Năm thứ 3

	Học kỳ 1

	1
	KT213007
	Khởi nghiệp
	2
	2
	0

	2
	SP213098
	Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất
	2
	2
	0

	3
	SP213502
	Kiến tập sư phạm
	2
	2
	0

	4
	SP213324
	Thể dục nhào lộn
	3
	3
	0

	5
	SP212011
	Nhảy cao – nhảy xa
	2
	2
	0

	6
	ML211002
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	0

	7
	SP212012
	Đẩy tạ
	2
	2
	0

	8
	SP213081
	Chuyên đề Bóng chuyền 1
	3
	 0
	3

	9
	SP213077
	Chuyên đề Bóng đá 1
	
	
	

	10
	SP213138
	Chuyên đề Quần vợt 1
	
	
	

	11
	SP213087
	Chuyên đề cầu lông 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	18
	15
	3

	Học kỳ 2

	1
	SP213703
	Sinh lí học thể dục thể thao 
	2
	2
	0

	2
	ML211033
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	2
	0

	3
	SP213306
	Thể dục nhịp điệu
	3
	3
	0

	4
	SP213318
	Bóng bàn
	2
	0
	2

	5
	SP213150
	PicKleball
	
	
	

	6
	SP213314
	Trò chơi vận động 
	2
	0
	2

	7
	SP213090
	Bắn cung
	
	
	

	8
	SP213205
	Sinh hoá thể dục thể thao
	2
	2
	0

	9
	SP213206
	Sinh cơ học thể dục thể thao
	2
	2
	0

	10
	SP213082
	Chuyên đề Bóng chuyền 2
	3
	0
	3

	11
	SP213078
	Chuyên đề Bóng đá 2
	
	
	

	12
	SP213139
	Chuyên đề Quần vợt 2
	
	
	

	13
	SP213088
	Chuyên đề cầu lông 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	18
	11
	7

	10.4. Năm thứ tư:

	
	Học kỳ 1

	1
	SP213012
	Y học thể dục thể thao
	2
	2
	0

	2
	SP213211
	Đo lường thể dục thể thao
	2
	2
	0

	3
	SP213048
	Quần vợt
	2
	2
	0

	4
	SP213202
	Phương Pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao
	1
	1
	0

	5
	SP213501
	Thực hành giảng dạy môn giáo dục thể chất
	2
	2
	0

	6
	SP211005
	Quản lý hành chính Nhà nước và quản lí giáo dục đào tạo
	1
	1
	0

	7
	SP213097
	Đá cầu
	2
	2
	0

	8
	SP213210
	Vệ sinh học thể dục thể thao
	1
	1
	0

	9
	SP213321
	Thực tế chuyên ngành
	1
	1
	0

	10
	SP213149
	Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm 2   
	2
	2
	0

	11
	SP213083
	Chuyên đề Bóng chuyền 3
	3
	0
	3

	12
	SP213080
	Chuyên đề Bóng đá 3
	
	
	

	13
	SP213140
	Chuyên đề Quần vợt 3
	
	
	

	14
	SP213089
	Chuyên đề cầu lông 3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	19
	16
	3

	Học kỳ 2

	1
	SP213503
	Thực tập sư phạm
	5
	5
	0

	2
	SP215051
	Khóa luận tốt nghiệp
	7
	0
	7

	3
	SP215052
	Chuyên đề tốt nghiệp
	3
	0
	3

	4
	SP215053
	Chuyên đề về Lí luận thể dục thể thao
	2
	0
	2

	5
	SP215054
	Chuyên đề về Sinh lí học thể dục thể thao
	2
	0
	3

	Tổng:
	12
	5
	7


11. Ma trận quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	TT
	Tên học phần

	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	C11

	1
	Triết học Mác- Lê nin
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lịch sử Đảng CSVN
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tâm lý giáo dục
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	7
	Giáo dục học phổ thông
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	8
	Quản lí HCNN và Quản lí GD-ĐT
	3
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	9
	Văn hóa học đường
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	10
	Pháp luật VN đại cương
	3
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	11
	Kĩ năng mềm
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	12
	Khởi nghiệp
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	13
	Tiếng Anh 1
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	

	14
	Tiếng Anh 2
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	

	15
	Tiếng Anh 3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	

	16
	Tiếng Anh 4
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	

	17
	Tin học đại cương
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	

	18
	Công tác quốc phòng và an ninh
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Quân sự chung
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Bóng bàn
	
	
	
	
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	23
	Lí luận và PP GDTC
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	24
	Thực tế chuyên ngành
	
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	25
	Giáo dục học TDTT
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2

	26
	Phương pháp NCKH TDTT
	
	
	
	
	3
	
	2
	3
	
	2
	2

	27
	Sinh lí học TDTT
	
	
	
	
	3
	
	2
	2
	
	2
	2

	28
	Y học TDTT
	
	
	
	
	3
	
	2
	2
	
	2
	2

	29
	Sinh hoá TDTT
	
	
	
	
	3
	
	2
	2
	
	2
	2

	30
	Sinh cơ học TDTT
	
	
	
	
	3
	
	2
	2
	
	2
	2

	31
	Tâm lí học TDTT
	
	
	
	
	3
	
	3
	2
	
	2
	2

	32
	Lịch sử TDTT
	
	
	
	
	3
	3
	2
	2
	
	2
	

	33
	Vệ sinh học TDTT
	
	
	
	
	3
	3
	2
	2
	
	2
	

	34
	Đo lường TDTT
	
	
	
	
	3
	3
	2
	3
	
	2
	2

	35
	 Các môn chạy
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	2

	36
	Nhảy cao-nhảy xa 
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	2

	37
	Đẩy tạ
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	2

	38
	Thể dục cơ bản + Thực dụng
	
	
	
	
	3
	3
	2
	3
	3
	2
	2

	39
	Thể dục nhào lộn
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	2

	40
	Thể dục nhịp điệu
	
	
	
	
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	2

	41
	  Bắn cung
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	42
	Bóng đá 1
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	43
	Bóng chuyền 1
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	44
	Bơi lội 1
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


	45
	Bóng rổ 1
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	46
	Cầu lông 1
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	47
	Quần vợt
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	48
	Đá cầu
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	49
	Trò chơi vận động
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	50
	Cờ vua
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	51
	Võ Kratedo
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	52
	Võ Taekwondo
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	53
	Bóng đá 2
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	54
	Bóng chuyền 2
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	55
	Bóng rổ 2
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	56
	Cầu lông 2
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	57
	Bơi lội 2
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	59
	Chuyên đề Bóng đá 1
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	60
	Chuyên đề Bóng chuyền 1
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	61
	Chuyên đề quần vợt 1 
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	62
	Chuyên đề Cầu lông 1
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	63
	Chuyên đề Bóng đá 2
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	64
	Chuyên đề Bóng chuyền 2
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	65
	Chuyên đề quần vợt 2
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	66
	Chuyên đề Cầu lông 2
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	67
	Chuyên đề Bóng đá 3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	68
	Chuyên đề Bóng chuyền 3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	69
	Chuyên đề quần vợt 3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	70
	Chuyên đề Cầu lông 3
	
	
	
	
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	71
	Thực hành giảng dạy môn GDTC
	
	
	
	
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3

	72
	Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm 1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2

	 73
	Kiến tập SP
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2

	74
	Thực tập sư phạm
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2

	75
	Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm 2
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	2

	76
	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	2
	

	77
	Khoá luận TN
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	78
	Chuyên đề TN
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	79
	Chuyên đề về Lí luận TDTT
	
	
	
	
	2
	3
	
	3
	
	
	3

	80
	Chuyên đề về Sinh lí học TDTT
	
	
	
	
	2
	3
	
	3
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Mức độ đóng góp của các học phần với chuẩn đầu ra được mã hóa như sau: 
1 = đóng góp mức thấp

2 = đóng góp mức trung bình

3 = đóng góp mức cao

Để trống = không đóng góp.

12. Tiến trình đào tạo

13. Cở sở vật chất

13.1. Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có.

	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng/

diện tích
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết
	
	
	

	
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	Phòng
	1/1095
	

	
	Phòng học từ 100 đến 200 chỗ
	Phòng
	3/1114
	

	
	Phòng học từ 50 đến 100 chỗ
	Phòng
	112/6889
	

	
	Phòng học dưới 50 chỗ
	Phòng
	3/120
	

	2
	Phòng học đa năng/ngoại ngữ
	Phòng
	3/323.1
	

	3
	Phòng máy vi tính
	Phòng
	16/874.9
	

	3
	Số lượng máy tính
	Bộ
	>800
	

	5
	Phòng học thực hành
	
	
	

	
	Sân bóng chuyền
	Sân
	8/2880
	

	
	Sân bóng rổ
	Sân
	1/800
	

	
	Sân bóng ném
	Sân
	1/1000
	

	
	Hồ bơi
	Hồ
	1/1200
	

	
	Sân bóng đá
	Sân
	1/9000
	

	
	Sân điền kinh
	Sân
	1
	Có 4 đường chạy

	
	Hố nhảy xa
	Hố
	2/500
	

	
	Khu vực đẩy tạ
	Vòng
	2/500
	

	
	Cầu lông ngoài trời
	Sân
	10/1500
	

	
	Nhà thi đấu đa năng
	Nhà
	1/1500
	


13.2. Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi, …)

	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Trường THPT thực hành
	Cơ sở
	1
	


11.3. Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính..)

​- Thư viện: 01

- Thống kê về học liệu (sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
	TT
	Khối ngành đào tạo
	Số lượng

	1
	Khối ngành I
	59.071

	2
	Khối ngành II
	0

	3
	Khối ngành III
	19.597

	4
	Khối ngành IV
	4.915

	5
	Khối ngành V
	19.781

	6
	Khối ngành VI
	10.819

	7
	Khối ngành VII
	19.799

	8
	Các môn chung
	12.137


- Giáo trình, sách, tài liệu tham khảo
	TT
	Tên học phần
	Tài liệu tham khảo chính

	1
	Triết học Mác- Lê nin
	[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Triết học Mác - Lênin (dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Lý luận chính trị), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội

	2
	Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
	[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Triết học Mác - Lênin (dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Lý luận chính trị), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

	4
	Lịch sử Đảng CSVN
	[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

	6
	Tâm lý học giáo dục
	[2] Lê Văn Hồng (2009), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội (Từ Thư viện Đại học Tây Nguyên). 

	7
	Giáo dục học phổ thông
	[1]. Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn, Vũ Lệ Hoa, Nguyễn Thị Tình, Trịnh Thúy Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng (2018), Giáo dục học tập 1, 2, NXB Đại học Sư phạm

	8
	Quản lí HCNN và Quản lí GD-ĐT
	[2 Ngô Thị Hiếu (2020), Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo. 

	9
	Văn hóa học đường
	[1]. Vũ Minh Chiến (2020), Giáo trình văn hóa học đường, Trường ĐH Tây Nguyên, Đắk Lắk. 

	10
	Pháp luật VN đại cương
	[2]. Lê Minh Toàn (2019), Pháp luật đại cương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

	11
	Kĩ năng mềm
	[1] Nguyễn Phương Đại Nguyên, Vũ Nhật Phương, Thái Thị Hoài An, Lưu Huỳnh Việt Thắng, Hồ Ngọc Đoan Thư, Lại Thị Ngọc Hạnh, Cao Thị Hoài, Hà Thị Thanh Trang (2020) - Bài giảng Kỹ năng mềm – Trường Đại học Tây Nguyên

	12
	Khởi nghiệp
	[2] Lưu Đan Thọ (2016), Lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh, NXB Tài chính, 2016.



	13
	Tiếng Anh 1
	[1] Frances Eales, Steve Oakes (2019). Speak Out Students’ Book, Elementary, 2nd edition, Pearson.

	14
	Tiếng Anh 2
	Frances Eales, Stve Oakes (2019). Speak Out Students’ Book, Elementary, 2nd edition, Pearson

	15
	Tiếng Anh 3
	Frances Eales, Stve Oakes (2019). Speak Out Students’ Book, Pre-intermediate, 2nd edition, Pearson

	16
	Tiếng Anh 4
	Frances Eales, Stve Oakes (2019). Speak Out Students’ Book, Pre-intermediate, 2nd edition, Pearson

	17
	Tin học đại cương
	[2] Nguyễn Đức Thắng (2015). Bài giảng Tin học đại cương, Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên

	18
	Công tác quốc phòng và an ninh
	[1] Bộ Quốc phòng, Trung tâm từ điển bách khoa quân sự (2004), Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân.

	19
	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	[1] Bộ Quốc phòng, Trung tâm từ điển bách khoa quân sự (2004), Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân.

	20
	Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	[1] Bộ Quốc phòng, Trung tâm từ điển bách khoa quân sự (2004), Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân.

	21
	Quân sự chung
	[1] Bộ Quốc phòng, Trung tâm từ điển bách khoa quân sự (2004), Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân.

	22
	Bóng bàn
	[1]. TS. Nguyễn Danh Thái, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Văng Khánh (2009), Giáo trình bóng bàn. NXB ĐHSP TP.HCM

	23
	Lí luận và PP GDTC
	Lê Tử Trường, Trần Văn Hưng (2022), Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất, Nxb ĐHQG TPHCM.

	24
	Thực tế chuyên ngành
	[1]  PGS.TS Đặng Hồng Phương (2012), Giáo trình Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.

	25
	Giáo dục học TDTT
	Lương Thị Ánh Ngọc ( 2015), Giáo trình Giáo dục học Thể dục thể thao, Nxb ĐHQG TP HCM.

	26
	Phương pháp NCKH TDTT
	Nguyễn Xuân Sinh, (2007) Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT, Nxb TDTT Hà Nội.

	27
	Sinh lí học TDTT
	PGS.TS. Lưu Quang Hiệp (2010), Sinh lí học thể dục thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội.

	28
	Y học TDTT
	 

	29
	Sinh hoá học TDTT
	ThS. Trịnh Toán (2003), Bài giảng Sinh hóa học TDTT, NXB TDTT Hà Nội.

	30
	Sinh cơ học TDTT
	[1]. Trịnh Hùng Thanh (1988), Sinh cơ và huấn luyện thể thao, NXB, Tp. Hồ Chí Minh

	31
	Tâm lí học TDTT
	Lê Văn Xem(2010) "Tâm lý học thể thao", Nxb TDTT,Hà Nội.

	32
	Lịch sử TDTT
	Nguyễn Xuân Sinh (2000), Lịch sử Thể dục Thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội.

	33
	Vệ sinh học TDTT
	Vũ Chung Thủy – Bùi Quang Ngọc (2014), Giáo trình vệ sinh học TDTT, Nhà xuất bản TDTT, Hà Nội.

	34
	Đo lường TDTT
	Lâm Quang Thành, Nguyễn Thành Lâm, Nguyễn Hoàng Minh Thuận (2016), Giáo trình đo lường thể thao, NXB ĐHQG Thành phố HỒ CHÍ MINH.

	35
	 Các môn chạy
	Nguyễn Đại Dương, Dương Nghiệp chí, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng, Nguyễn Văn Quảng, Đàm Thuận Tư, Nguyễn Quang Hưng(2006), Sách điền kinh dành cho sinh viên học TDTT, Nhà xuất bản TDTT - Hà Nội.

	36
	Nhảy cao-nhảy xa 
	Nguyễn Đại Dương, Dương Nghiệp chí, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng, Nguyễn Văn Quảng, Đàm Thuận Tư, Nguyễn Quang Hưng(2006), Sách điền kinh dành cho sinh viên học TDTT, Nhà xuất bản TDTT - Hà Nội.

	37
	Đẩy tạ
	Nguyễn Đại Dương, Dương Nghiệp chí, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng, Nguyễn Văn Quảng, Đàm Thuận Tư, Nguyễn Quang Hưng(2006), Sách điền kinh dành cho sinh viên học TDTT, Nhà xuất bản TDTT - Hà Nội.

	38
	Thể dục cơ bản + Thực dụng
	 Lê Thế Nguyên – Lê Thị Thanh Thủy – Trần Thị Thu  (2005), Giáo trình Thể dục

	39
	Thể dục nhào lộn
	Nguyễn Xuân Sinh (2009), Giáo trình Thể dục dụng cụ, Nhà xuất bản TDTT, Hà nội.

	40
	Thể dục nhịp điệu
	giáo trình 

	41
	  Bắn cung
	[1]. Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục thể thao (2020), Kỹ thuật bắn cung cơ bản, NXB Hà Nội.

	42
	Bóng đá 1
	Ma Tuyết Điền (2008), Bóng đá kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện, Nxb TDTT, Hà Nội.

	43
	Bóng chuyền 1
	[3]. Nguyễn Viết Minh (2010), Giáo trình bóng chuyền, Nxb Đại học Sư phạm.

	44
	Bơi lội 1
	Nguyễn Văn Trạch (2009), Giáo trình bơi lội, Nxb TDTT, Hà Nội.

	45
	Bóng rổ 1
	Iu.M.Portnova(2009),Giáo trình Bóng rổ, Nxb TDTT

	46
	Cầu lông 1
	Ủy ban Thể dục thể thao (2011), Cầu lông ( Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao), Nxb TDTT, Hà Nội.

	47
	Quần vợt
	Ủy ban Thể dục thể thao (2011), Giáo trình Quần vợt dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội.

	48
	Đá cầu
	Ngô Minh Viên (2007), giáo trình đá cầu, NXB, ĐHSP Hà Nội.

	49
	Trò chơi vận động
	Trần Đồng Lâm (2007), trò chơi vận động, Nhà xuất bản ĐHSP, Hà Nội.

	50
	Cờ vua
	 [1] Giáo trình Cờ Vua, Nhà xuất bản TDTT Hà Nội 1999.

	51
	Võ Kratedo
	Ủy ban Thể dục Thể thao Trường Đại học Thể dục Thể thao I, (2001), Giáo trình Karatedo, Nxb TDTT, Hà Nội.

	52
	Võ Taekwondo
	Nguyễn Danh Thái, Nguyễn Văn Chung, Vũ Xuân Long, Vũ Xuân Thành, Nguyễn Anh Tú (1999), Giáo trình Taekwondo, NXB TDTT.

	53
	Bóng đá 2
	Ma Tuyết Điền (2008), Bóng đá kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện, Nxb TDTT, Hà Nội.

	54
	Bóng chuyền 2
	 [3]. Nguyễn Viết Minh (2010), Giáo trình bóng chuyền, Nxb Đại học Sư phạm.

	55
	Bóng rổ 2
	Iu.M.Portnova(2009),Giáo trình Bóng rổ, Nxb TDTT

	56
	Cầu lông 2
	Ủy ban Thể dục thể thao (2011), Cầu lông ( Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao), Nxb TDTT, Hà Nội.

	57
	Bơi lội 2
	Nguyễn Văn Trạch (2009), Giáo trình bơi lội, Nxb TDTT, Hà Nội.

	59
	Chuyên đề Bóng đá 1
	Ma Tuyết Điền (2008), Bóng đá kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện, Nxb TDTT, Hà Nội.

	60
	Chuyên đề Bóng chuyền 1
	 [3]. Nguyễn Viết Minh (2010), Giáo trình bóng chuyền, Nxb Đại học Sư phạm.

	61
	Chuyên đề quần vợt 1 
	Ủy ban Thể dục thể thao (2011), Giáo trình Quần vợt dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội.

	62
	Chuyên đề Cầu lông 1
	Ủy ban Thể dục thể thao (2011), Cầu lông ( Giáo trình dùng cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao), Nxb TDTT, Hà Nội.
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14. Danh sách giảng viên cơ hữu

	TT
	Họ và tên
	Năm

sinh
	Trình độ

CM
	Chuyên

ngành
	Học phần giảng dạy
	Đơn vị

công tác

	1
	Lê Tử Trường
	1967
	Tiến Sĩ
	Thể dục
	1. Lí luận và PP GDTC

2. Thể dục đồng diễn

3. Thể dục dụng cụ, thể dục nhào lộn

4. Bóng bàn

5. Thể dục cơ bản, thực dụng
	Khoa

Sư phạm

	2
	Trần Văn Hưng
	1979
	Thạc sĩ
	Bóng đá
	1. Bơi lội 

2. Bóng đá Futsal cơ bản

3. Thực hành GD môn GDTC

4. Chuyên đề Lí luận TDTT
	Khoa

Sư phạm

	3
	Phạm Hùng Mạnh
	1980
	Tiến Sĩ
	Thể dục
	1. Sinh lý TDTT

2. Y học TDTT

3. Thể dục nâng cao

4. Sinh lý người

5. Chuyên đề sinh lý học TDTT
	Khoa

Sư phạm

	4
	Trần Thị Thu
	1980
	Thạc sĩ
	Thể dục
	1. Thể dục nhịp điệu

2. Thể dục cơ bản Thể dục thực dụng

3. Bơi lội
	Khoa

Sư phạm

	5
	Nguyễn Thiện Tín
	1983
	Thạc sĩ
	Bóng chuyền
	1. Bóng chuyền

2. Sinh cơ TDTT

3. Rèn luyện NVSP
	Khoa

Sư phạm

	6
	Phạm Xuân Trí
	1987
	Thạc sĩ
	Bóng bàn
	1. Bóng bàn

2. Bóng ném

3. Sinh hóa TDTT
	Khoa

Sư phạm

	7
	Chu Vương Thìn
	1988
	Tiến Sĩ
	Điền kinh
	1. Chạy cự li ngắn

2. Nhảy Cao-Nhảy xa

3. Đẩy tạ

4. Đo lường TDTT
5. Quần Vợt
	Khoa

Sư phạm

	8
	Phạm Thế Hùng
	1988
	Thạc sĩ
	Thể dục
	1. Vệ sinh học TDTT

2. Thể dục đồng diễn

3. Thể dục dụng cụ, thể dục nhào lộn

4. Trò chơi vận động
5. Đá cầu
	Khoa

Sư phạm

	9
	Đỗ Thị Thùy Linh
	1987
	Thạc sĩ
	Bóng rổ
	1. Bóng rổ

2. Tâm lí học TDTT
	Khoa

Sư phạm

	10
	Bùi Thị Thủy
	1986
	Thạc sĩ
	Cầu lông
	1. Cầu lông

2. Giáo dục học TDTT
	Khoa

Sư phạm

	11
	Vũ Đình Công
	1987
	Thạc sĩ
	GDTC
	1. Cờ vua

2. Sinh lí TDTT
	Khoa

Sư phạm

	12
	Y RôBi BKrông
	1988
	Thạc sĩ
	GDTC
	1. Võ Taekwondo

2. Karetedo

3. Lịch sử học TDTT
	Khoa

Sư phạm

	13
	Vũ Thị Vân
	1978
	Tiến sĩ
	Tâm lý
	Tâm lý học giáo dục
	Khoa

Sư phạm

	14
	Vũ Minh Chiến
	1978
	Tiến sĩ
	Giáo dục học
	Giáo dục học phổng
	Khoa

Sư phạm

	15
	Nguyễn Minh Hải
	1978
	Tiến sĩ
	Lịch sử Đảng
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Khoa LLCT

	16
	Vũ Minh Chiến
	1978
	Tiến sĩ
	Giáo dục học
	Văn hóa học đường
	Khoa

Sư phạm

	17
	Trịnh Thị Thủy
	1985
	Thạc sĩ
	Luật
	PL Việt Nam đại cương
	Khoa

Kinh tế

	18
	Hoàng Thị Xuân
	1972
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh
	Tiếng Anh 1
	Khoa

Ngoại ngữ

	19
	Nguyễn T.Tường Như
	1977
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh
	Tiếng Anh 2
	Khoa

Ngoại ngữ

	20
	Nguyễn T.Kim Phượng
	1977
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh
	Tiếng Anh 3
	Khoa

Ngoại ngữ

	21
	Tống Thị Lan Chi
	1979
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ Anh
	Tiếng Anh 4
	Khoa

Ngoại ngữ

	22
	Hồ Thị Phượng
	1980
	Thạc sĩ
	Toán tin
	Tin học đại cương
	Khoa KHTN&CN

	23
	Chu Vương Thìn
	1988
	Thạc sĩ
	Điền kinh
	Toán thống kê TDTT
	Khoa

Sư phạm

	24
	Trần Đào Minh Ngọc
	1982
	Bác sĩ chuyên khoa 1
	Chuẩn đoán hình ảnh
	Giải phẫu người
	Khoa Y

	25
	Phạm Hùng Mạnh
	1980
	Tiến Sĩ
	Thể dục
	Sinh lý người
	Khoa

Sư phạm

	26
	Lê Đức Niêm
	1974
	GCCC
	Kinh tế
	Khởi nghiệp
	Khoa

Kinh tế

	27
	Thái Thị Hoài An
	1977
	Tiến sĩ
	Văn học
	Kĩ năng mềm
	Khoa

Sư phạm

	28
	Phan Huy Tựa
	1978
	Cử nhân
	Quân Sự
	Công tác QP và an ninh
	Trung tâm GDQP và An ninh

	29
	Khúc Đình Tân
	1981
	Cử nhân
	Quân Sự
	Đường lối QP và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Trung tâm GDQP và An ninh

	30
	Lê Văn Đoài
	1983
	Cử nhân
	Quân Sự
	Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	Trung tâm GDQP và An ninh

	31
	Nguyễn Viết Hồng
	1968
	Cử nhân
	Quân Sự
	Quân sự chung
	Trung tâm GDQP và An ninh

	32
	Nguyễn Đình Huấn 
	1982
	Thạc sĩ
	Triết học
	Chủ nghĩa khoa học xã hội
	Khoa LLCT

	33
	Nguyễn Quang Dương
	1984
	Thạc sĩ
	Triết học
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	Khoa LLCT

	34
	Nguyễn Thị Tĩnh
	1976
	Tiến sĩ
	Lịch sử Đảng
	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	Khoa LLCT

	35
	Phạm Phương Anh
	1984
	Tiến sĩ
	Triết học
	Triết học Mác – Lênin
	Khoa LLCT


15. Hướng dẫn thực hiện chương trình

1. Nguyên tắc thực hiện chương trình đào tạo ngành Giáo dục Thể chất là tiếp cận theo mục tiêu và chuẩn đầu ra, phù hợp với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam bậc 6 và lấy người học làm trung tâm để phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học.

2. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Thể chất được thiết kế và tổ chức theo hướng tích hợp năng lực chuyển đổi số cho sinh viên thông qua việc phân bổ hợp lý tín chỉ (giảng dạy, thực hành, tự học), xây dựng đề cương chi tiết học phần phù hợp, và lồng ghép nội dung về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng số vào các hoạt động học tập, đánh giá, nghiên cứu và thực hành chuyên môn.

3. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Thể chất được tổ chức với định hướng cải tiến và lựa chọn  phương pháp dạy và học, trong đó giảng viên được lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với từng loại học phần như lý thuyết, thực hành, đồ án. Các phương pháp tích cực như học theo dự án, lớp học đảo ngược (Flipped Classroom), … được khuyến khích áp dụng nhằm phát huy tính chủ động và năng lực giải quyết vấn đề của người học. Đồng thời, chương trình tăng cường sử dụng các công cụ công nghệ như LMS, e-learning và các ứng dụng AI để hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập hiệu quả.

4. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Thể chất được thiết kế với hệ thống kiểm tra đánh giá kết quả học tập rõ ràng và khoa học, phân biệt giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết nhằm giám sát toàn diện quá trình học tập của người học; sử dụng rubric đánh giá gắn với chuẩn đầu ra để đảm bảo tính minh bạch và nhất quán. Sau mỗi kỳ thi, cần thực hiện phân tích đề thi, phổ điểm, đồng thời đánh giá độ tin cậy, giá trị và tính công bằng của công cụ đánh giá để không ngừng cải tiến chất lượng dạy và học.

5. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Thể chất được phát triển theo hướng tăng cường năng lực tự học và tự nghiên cứu cho người học thông qua việc quy định cụ thể số giờ tự học trong từng học phần, hướng dẫn thiết kế các nhiệm vụ tự học như bài tập mở, báo cáo, nhật ký học tập. Đồng thời, sử dụng rubric đánh giá năng lực tự học, nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời nhằm đo lường đúng mức độ chủ động, sáng tạo và khả năng phát triển bản thân của người học trong suốt quá trình đào tạo. 

6. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Thể chất được tổ chức thực hiện và giám sát với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị như Khoa , phòng Đào tạo và phòng Quản lý chất lượng. Việc triển khai giảng dạy được giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo tuân thủ đề cương chi tiết học phần đã phê duyệt. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống minh chứng đầy đủ và thực hiện báo cáo định kỳ để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo.

7. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Thể chất được phát triển theo hướng tăng cường toàn diện các hoạt động hỗ trợ người học, bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp tài liệu giảng dạy – học tập, phân công giảng viên phù hợp để người học có cơ hội lựa chọn học phần, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức thực tập, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và định hướng nghề nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp cho người học.

8. Đối với học viên theo học hình thức vừa làm vừa học, kế hoạch học tập được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng học kỳ trong mỗi năm học.
 - Nhà trường sẽ mở lớp học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4 (mã HP FL211011, FL211012, FL211013, FL211014) có số lượng tín chỉ 03 cho các sinh viên từ khóa 2024 về trước chưa học và tích lũy được (học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4 (3 TC) của chương trình đào tạo 2023, 2021, 2020); 

- Nhà trường sẽ có qui định về học phần tiếng Anh bổ sung 1, 2, 3, 4 để tích hợp với học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4 (mã HP FL211020, FL211021, FL211022, FL211023) có số lượng tín chỉ 02 thuộc chương trình đào tạo 2025, đáp ứng về nội dung, số lượng, điểm đánh giá tương đương của các chương trình đào tạo 2023, 2021, 2020.
- Đăng ký mở lớp học phần theo nhu cầu thông qua Hành chính bộ phận 1 cửa; 

- Sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực để xin xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ (theo qui định tại Qui chế đào tạo ban hành theo Quyết định số 1574/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 24/8/2021, QĐ 1723/QĐ-ĐHTN ngày 17/9/2021 và QĐ 2082/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2024).
16. Các phương án giải quyết các nội dung thay đổi liên quan đến người học và các bên liên quan

16.1. Các nội dung thay đổi chung
 Để đảm bảo các nội dung thay đổi trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục Thể chất không ảnh hưởng đến tiến trình học tập của sinh viên và quyền lợi của các bên liên quan, khoa Sư phạm đã xây dựng các phương án điều chỉnh hợp lý. Cụ thể, đối với các học phần có nội dung thay đổi, sẽ được tổ chức chuyển tiếp linh hoạt thông qua việc công nhận tương đương hoặc thay thế phù hợp giữa chương trình cũ và mới. Ngoài ra, Khoa cũng phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo trong việc sắp xếp thời khóa biểu và cố vấn học tập để hỗ trợ sinh viên điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân một cách thuận lợi. Đối với các bên liên quan như giảng viên, cố vấn học tập và đơn vị sử dụng lao động, Khoa sẽ tổ chức phổ biến nội dung cập nhật cũng như đảm bảo rằng chuẩn đầu ra, mục tiêu đào tạo và chất lượng sinh viên tốt nghiệp vẫn được duy trì và nâng cao, qua đó không gây xáo trộn trong quá trình đào tạo và tuyển dụng. 
16.2. Các học phần thay đổi

	TT
	Nội dung thay đổi
	Phương án xử lý các thay đổi

	
	
	Chương trình đào tạo 2021 trở về trước
	Chương trình đào tạo 2023 
	Chương trình đào tạo 2025

	I
	Các học phần đưa ra khỏi chương trình đào tạo
	
	
	

	1
	
	
	Học phần chuyên đề bơi lội 1;2;3 mã HP (SP213103; SP213104; SP213105
	Học phần tương đương

	2
	
	
	Học phần chuyên đề Bóng rổ 1;2;3 mã HP (SP213084; SP213085; SP213086)
	Học phần tương đương

	3
	
	
	 Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (SP213099).
	Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 (2TC). Mã HP (SP213148) và Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 (2TC). Mã HP (SP213149

	II
	Các học phần thay đổi số tín chỉ
	
	
	

	
	Học phần tăng số tín chỉ
	
	
	

	
	Học phần giảm số tín chỉ
	
	
	

	
	Học phần có thay đổi số tín chỉ lý thuyết/thực hành
	
	
	

	III
	Các học phần mới bổ sung
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	Học phần: Chuyên đề Quần Vợt 1;2;3. Mã HP (SP213138; SP213139; SP213140)
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	học phần Pickleball (2 TC). Mã HP (SP21350) môn tự chọn cùng với môn Bóng bàn
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	Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 (2TC). Mã HP (SP213148) và Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 (2TC). Mã HP (SP213149)

	IV
	Các học phần thay đổi hình thức 
	
	
	

	
	Các học phần thay đổi hình thức từ bắt buộc sang tự chọn
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	Học phần Bóng bàn  2TC. Mã HP (SP213318).
	Học phần Bóng bàn  (SP213318) hoặc học phần Pickleball (2 TC).  Mã HP (SP21350)


17. Đề cương chi tiết các học phần
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